
Acronyms 

English

 
Vietnamese/DELAC Acronyms/TD 

 

ADA Mức Độ Trung Bình về Chuyên Cần Hằng Ngày  

AMAO Mục Tiêu Thành Tích Đo Lường Hằng Năm   

AP Lớp Nâng Cao (Môn Học ở Bậc Trung Học Được Công Nhận Tín Chỉ Đạị Học)     

API Chỉ Số Thành Tích Học Tập 

AYP Tiến Bộ Thỏa Đáng Hằng Năm  

CAASPP Đánh Giá của Tiểu Bang Cali về Thành Tích và Sự Tiến Bộ của Học Sinh 

CAHSEE Kỳ Thi Tốt Nghiệp Trung Học Cali 

CALPADS Hệ Thống Dữ Liệu Thành Tích Học Sinh Theo Chiều Dọc của Cali 

CCEE Hợp Tác Giáo Dục Xuất Sắc của Tiểu Bang Cali 

CCSS Những Tiêu Chuẩn Trọng Tâm Phổ Cập của Tiểu Bang 

CDE Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Cali 

CELDT Kiểm Tra Phát Triển Tiếng Anh Của Tiểu Bang Cali 

CHKS Khảo Sát Trẻ Em Lành Mạnh của Cali 

COE Phòng Giáo Dục Quận Hạt 

CSR Giảm Kích Cỡ Lớp  

EAP Chương Trình Đánh Giá Sớm 

EL Học Sinh học Tiếng Anh 

ELD Phát Triển Anh Ngữ 

FCMAT Nhóm Trợ Giúp Môi Truờng và Điều Hành Tài Chánh 

FRPM Bữa Ăn Trưa Miễn Phí và Giảm Giá 

FY Thanh Thiếu Niên Nhận Nuôi 

LCAP Kế Hoạch Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương 

LCFF Công Thức Kiểm Soát Quỹ Tài Trợ Địa Phương 

LEA Văn Phòng Giáo Dục Địa Phương 

LI Thu Nhập Thấp   

PAC Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh  

RFEP Tái Sắp Xếp Thông Thạo Tiếng Anh Lưu Loát 

SARC Bản báo cáo trách nhiệm trường 

SBAC Hiệp Hội Thẩm Định Sự Ổn Định Trí Thông Minh 

SBE Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục Tiểu Bang 

 


